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	UBND PHƯỜNG TRƯỜNG VINH
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THI
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Trường Vinh, ngày 15  tháng 6 năm 2025



CÔNG KHAI 
THEO THÔNG TƯ 09/2024/TT-BGDĐT NĂM HỌC 2024 – 2025
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-THCS TT ngày   /09/2025
của Hiệu trưởng trường THCS Trường Thi)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THI.
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Trường Thi.
2. Địa chỉ.
- Trụ sở chính: Số 5, đường, khối 14, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Số điện thoại: 0975650847.
- Địa chỉ thư điện tử: c2truong thi.vinh@ nghean.edu.vn
- Cổng thông tin điện tử: https://thcstruongthi-vinh.edu.vn.
3. Loại hình: Công lập.
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của trường THCS Trường Thi
+ Sứ mệnh
Tạo dựng được môi trường học tập và rèn luyện trong nhà trường có dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, nhà trường thân thiện, an toàn để cho mỗi học sinh đều có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những phẩm chất, năng lực của cá nhân.  
+ Tầm nhìn
Là một trong các trường tốp đầu của thành phố về chất lượng giáo dục toàn diện, có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, trang thiết bị hiện đại, là nơi học sinh có cơ hội để học tập, rèn luyện và trải nghiệm, sáng tạo; nơi học sinh luôn tự giác phấn đấu vươn lên vì sự phát triển của bản thân; là nơi mà phụ huynh tin tưởng lựa chọn để gửi gắm con em mình vào học tập và rèn luyện; nơi mà giáo viên được yên tâm cống hiến sáng tạo cho sự nghiệp giáo dục.
+ Mục tiêu
Xây dựng thí điểm trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế theo đề án 147 của UBND Tỉnh Nghệ An.
Xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục thuộc tốp đầu Thành phố, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, văn minh, khuyến khích học sinh phát triển bản thân.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Trường Thi
        Trường THCS Trường Thi được thành lập năm 1983 theo Quyết định số 246/QĐ-UB ngày10/06/1983 của UBND thành phố Vinh. Khuôn viên nhà trường có tổng diện tích là 10567,6m2, trường nằm trên trục đường Đinh Bạt Tụy thuộc địa bàn khối 14 phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Trường đã được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2022 và đến năm học 2023- 2024 được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Kiểm định chất lượng mức độ 3. Trường được công nhận đơn vị văn hoá; nhiều năm được nhận giấy khen của chủ tịch UBND TP và bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh. Cán bộ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục học sinh. Chất lượng Giáo dục ngày càng cao. 
          Năm học 2024-2025 trường có 34 CB, GV, NV trong đó có 28 GV trực tiếp giảng dạy. 100% GV trực tiếp giảng dạy đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn trong đó có 9 CB- GV có trình độ thạc sĩ, 25 GV có trình độ đại học, 11 GVG cấp Tỉnh. Số HS là 624 em, chia thành 18 lớp.
Trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 28 đảng viên. Hàng năm, Chi bộ liên tục được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của Nhà trường. Trong những năm qua các tổ chức: Công đoàn, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ HS đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với sự cố gắng của tập thể nhà trường, Trường THCS Trường Thi trong các năm học qua luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh, giấy khen của UBND Thành phố Vinh.
6. Thông tin người đại diện pháp luật của trường THCS Trường Thi.
- Họ và tên: Tăng Thị Thu Hiền.
- Chức vụ: Hiệu trưởng.
- Nơi làm việc: trường THCS Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Số điện thoại: 0975650847.
- Địa chỉ thư điện tử: tanghien75@gmail.com.
7. Tổ chức bộ máy của trường THCS Trường Thi
a. Quyết định thành lập.
b. Quyết định công nhận hội đồng trường và danh sách hội đồng trường:
- Quyết công nhận hội đồng trường: quyết định số 6696/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; được kiện toàn lại theo quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND thành phố Vinh.
        - Danh sách hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025:

	TT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	
Chức vụ hiện tại

	Đại diện các tổ chức, đoàn thể
	Ghi chú

	1
	Tăng Thị Thu Hiền
	06/12/1975
	Hiệu trưởng
	Bí thư Chi bộ
	

	3
	Đậu Văn Tuyên
	20/10/1991
	Trưởng ban Thanh tra Nhân dân
	 
	

	4
	Lê Na
	06/11/1982
	Phó hiệu trưởng
	Tổ KHTN
	

	5
	Phùng Thị Lý
	20/05/1972
	Tổ trưởng CM
	Tổ KHTN
	

	6
	Nguyễn Thị Lan Phương
	24/11/1982
	Tổ trưởng CM
	Tổ KHXH
	

	7
	Nguyễn Kim Cúc
	22/08/1991
	Kế toán
	Tổ văn phòng
	

	8 

	Chu Thị Huyền Trang
	03/04/1996
	Tổng PT Đội
	Chi đoàn
	

	9
	Nguyễn Thị Huyền
	15/03/1995
	Thư ký Hội đồng
	Tổ KHXH
	

	9
	Lê Nam Văn
	17/06/1978
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Ban đại diện cha mẹ học sinh
	

	10
	Võ Tú Oanh
	09/02/1982
	Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Ban đại diện cha mẹ học sinh
	

	11
	Phạm Ngọc Bảo Trâm
	01/04/2012
	Học sinh lớp 8A4
	Liên đội trường 
	



c. Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng. các phó Hiệu trưởng:
+ Hiệu trưởng: Tăng Thị Thu Hiền, được bổ nhiệm theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND TP Vinh. 
+ Phó hiệu trưởng : Lê Na, bổ nhiệm theo quyết định số 3333/QĐ-UBND của UBND TP Vinh ngày 1/8/2022  
d. Quy chế tổ chức hoạt động của trường THCS Trường Thi.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
- Thành lập Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV
- Quản lý CB, GV, NV; hợp đồng GV, NV; Đánh giá xếp loại GV, NV; Thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật; 
- Quản lý Học sinh và các hoạt động của HS do nhà trường tổ chức; Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh
- Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với Giáo viên và Học sinh; Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; Thực hiện công tác vận động tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất; Thực hiện công tác thi đua khen thưởng; thực hiện công tác công khai trong nhà trường theo Thông tư 09/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Sơ đồ tổ chức bộ máy: 
+ Hội đồng trường: 11 thành viên 
+ BGH: 2 (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng)
+ Hội đồng thi đua khen thưởng: BGH, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng, Tổng phụ trác đội, Bí thư chi đoàn, Thư ký hội đồng, Trưởng ban thanh tra nhân dân, GVCN lớp.
+ Hội đồng kỷ luật (thành lập theo điều lệ trường phổ thông)
+ Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam: 01 chi bộ gồm 26 đảng viên
+ Tổ chức công đoàn: 33 đoàn viên
đ. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đơn vị (Không)
e. Họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo trường THCS Trường Thi
+ Bà Tăng Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng, số điện thoại: 0975650847
Nhiệm vụ: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ từng tháng, quý, năm của Phó Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng; Giáo viên chủ nhiệm lớp; Ban đại diện CMHS; điều phối công việc theo chức trách thẩm quyền; Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, tài sản, CSVC, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, kỉ luật; công tác kiểm tra nội bộ trường học; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; ANTH; Kí, đóng dấu học bạ điện tử, sổ điểm điện tử. 
+ Bà Lê Na – Phó Hiệu trưởng, số điện thoại: 0918003238
Nhiệm vụ: Chỉ đạo: Hoạt động giáo dục (TKB chính khoá; Hồ sơ, kế hoạch, kiểm tra, thống kê, báo cáo); chương trình tăng cường (TATC, Stem; Bóng rổ); phụ trách phần mềm QLNT Vnedu; bồi dưỡng GV (chuyên đề, ngoại khoá, CLB; làm đồ dùng dạy học...); Phụ trách công tác Thư viện; ANTH; TDTT, HKPĐ; KHKT; Sinh hoạt cụm chuyên môn; Công tác truyền thông của trường; Công tác chuyển đổi số. Trực tiếp phụ trách Tổ KHXH và công tác đảm bảo chất lượng tổ KHXH; Phụ trách Học sinh khối 8; 9; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi được Hiệu trưởng phân công, ủy quyền.
Nhiệm vụ: Chỉ đạo: Công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập; Phổ cập giáo dục THCS; Các cuộc thi GV (GVDG, GVCNG và các cuộc thi khác); Công tác viết và phổ biến SKKN; Dạy học tăng cường môn học; Ôn thi lớp 10 THPT; Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Giáo dục kỹ năng sống; Hoạt động hướng nghiệp nghề, phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS; Tham mưu công tác điều động giáo viên và học sinh; Phụ trách công tác Thiết bị; Đoàn Đội; CSVC; PCCC; Trưởng Ban tổ chức sự kiện, trang trí. Trực tiếp phụ trách Tổ KHTN và công tác đảm bảo chất lượng Tổ KHTN; Phụ trách học sinh khối 6; 7; Thành viên tổ tư vấn tâm lý hỗ trợ HS; Thực hiên nhiệm vụ đột xuất khác khi được Hiệu trưởng phân công, ủy quyền.
8. Các văn bản khác của nhà trường:
+ Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 số 19/TTr-THCS TT ngày 20/01/2021, được Phòng GD&ĐT thành phố Vinh phê duyệt theo Quyết định số 134/QĐ-PGDĐT ngày 04/03/2021. 
+ Quy chế dân chủ trong nhà trường ban hành theo Quyết định số 204/QĐ-THCSTT ngày 26/9/2024.
+ Quy chế Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 điều chỉnh bổ sung theo Quy chế số 66/QC-HĐTTT ngày 05/06/2024:
+ Quy định về quản lý hành chính: 
+ Quy chế nội nhà trường bộ ban hành theo Quyết định số 204/QĐ-THCSTT ngày 26/9/2024.
+ Quy chế làm việc ban hành theo Quyết định  số 204/QĐ-THCSTT ngày 26/9/2024
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN.
a, Số lựợng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trường THCS Trường Thi tính đến thời điểm ngày 15/06/2025 gồm 34 người, trong đó: CBQL: 2, giáo viên: 28, tổng phụ trách đội: 1, nhân viên: 3
b, Số lượng giáo viên đạt chuẩn Nghề nghiệp loại Tốt 28/31 tỷ lệ 90.32 %; Loại Khá: 2/31, Tỷ lệ 6,45 %; 01 giáo viên đang thời gian tập sự
c, Số lượng, tỉ lệ giáo viên , cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm: 100%
Bảng chi tiết thể hiện các mục a, b như sau:





	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ

	
	Tổng số GV, CBQL, NV
	34
	 0
	9
	23
	0
	0
	0
	16
	17
	1
	
	
	 
	 

	I
	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	28
	
	7
	21
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Toán học
	5
	
	2
	3
	
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	2
	Vật lý
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	3
	Hóa học
	1
	
	0
	0
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	4
	Sinh
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	5
	Ngữ văn
	7
	
	1
	6
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	6
	Lịch sử
	1
	
	1
	0
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	7
	Địa lý
	1
	
	0
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	GDCD
	1
	
	0
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	Tiếng Anh
	3
	
	0
	3
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	10
	Thể dục
	2
	
	0
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Âm nhạc
	1
	
	0
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	13
	Mĩ thuật
	1
	
	0
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	14
	Tin học
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	
	2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	1
	0
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	
	1
	0
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	III
	 TPT Đội 
	1
	
	1
	0
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	IV
	Nhân viên
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Nhân viên văn thư
	1
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Nhân viên y tế
	1
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Nhân viên thư viện
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Nhân viên công nghệ thông tin
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 



III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất

	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Diện tích đất/người học (m2): 16,43 m2
	2025
	2024

	2
	Diện tích sàn/người học (m2):  10,46 m2
	2025
	2024

	3
	Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt: 0
	2025
	2024

	4
	Số đầu sách/ngành đào tạo: 229
	2025
	2024

	5
	Số bản sách/người học: 22626/1570
	2025
	2024


2. Diện tích đất và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo
	TT
	Địa điểm
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích sàn (m2)

	1
	 Trụ sở chính
	  Số 5, đường Đinh Bạt Tuỵ khối 17, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	 10.567,6 m2
	  6.730,6 m2

	2
	 Cơ sở...
	  Không
	
	

	3
	 Phân hiệu...
	  Không
	
	             







	Tổng cộng
	  10.567,6 m2
	6.730,6 m2


3. Các hạng mục cơ sở vật chất được đầu tư mới trong năm
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Địa điểm
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Sửa chữa tài sản công nhà học 3 tầng
	Trường THCS Trường Thi
	996

	2
	Trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, chuyên môn ( Tivi, LED)
	Trường THCS Trường Thi
	82

	3
	Mua sắm trang thiết bị, lắp đặt khẩu hiệu cho một số phòng chức năng, nhà hiệu bộ và hàng rào
	Trường THCS Trường Thi
	84

	4
	Đồ dùng, thiết bị dạy học
	Trường THCS Trường Thi
	19

	5
	Mua bảng phục vụ công tác dạy học
	Trường THCS Trường Thi
	136

	6
	Mua sắm bàn ghế học sinh cho một số lớp
	Trường THCS Trường Thi
	165

	7
	Mua Tivi 65inch cho một số lớp học
	Trường THCS Trường Thi
	70

	
	
Tổng cộng

	
	1.552.000


	Cụ thể:
a, Diện tích khu đất xây dựng điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho 1 học sinh:
+ Diện tích khu đất xây dựng điểm trường: 10.567,6  m2
+ Diện tích bình quân tối thiểu cho 1 học sinh: 16,43 m2. Nếu tính cả mặt sàn thì tổng cộng diện tích là 17.298,2 m2 , bình quân 26,9 m2/1HS (số học sinh nhà trường là 643 em).
B, Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị, khối ung học tập, khối ung hỗ trợ học tập, khu sân chơi, thể dục thể thao, khối phục vụ sinh hoạt, hạ tầng kỉ thuật:
+ Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị: 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó hiệu trưởng, 01 phòng Công đoàn mỗi phòng có diện tích 30,24 m2;; 01 Văn phòng có diện tích 90,72 m2, 01 phòng Thường trực bảo vệ có diện tích 16 m2; Phòng y tế với diện tích 30,24 m2 đầy đủ các chủng loại hồ sơ y tế học đường theo quy định, có 02 giường bệnh, 01 bàn cân để đo chiều cao, cân nặng; 01 tủ thuốc đảm bảo sơ cứu ban đầu theo quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ y tế về ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong phòng y tế của các trường Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Khối ung hành chính – quản trị có đầy đủ các loại máy móc phục vụ cho các hoạt động giáo dục: máy tính bàn và máy tính xách tay có kết nối Internet, 1 máy phô tô đáp ứng yêu cầu các hoạt động hành chính – quản trị của nhà trường.
[bookmark: _Toc532454730]+ Khối phòng học tập: nhà trường có 18 phòng học kiên cố diện tích mỗi phòng 60 m2. Trong các phòng học có đủ các điều kiện cần thiết cho việc dạy học: thoáng mát, đủ ánh sáng, được xây dựng đúng quy cách đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, nền lát gạch sạch sẽ, có đầy đủ hệ thống điện, quạt mát; sắp xếp đúng quy cách, khoa học. Trong mỗi phòng học được trang bị như sau: có từ 16 đến 24 bộ bàn ghế, kích thước, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế đảm bảo quy định theo thông tư 13/2020/TT-BGD&ĐT. Tất cả các phòng học đều có 01 bộ bàn ghế cho GV và 01 bảng từ chống loá, 01 ti vi thông minh; có nội quy HS niêm yết trong mỗi phòng học. Các phòng học được bố trí từ 04 của sổ, một cửa ra vào; có từ 4-8 bóng điện đảm bảo đủ ánh sáng; có 2 đến 4 quạt trần, 4 đến 6 quạt tường cho HS và 1 quạt tại bàn GV; các cửa sổ có hệ thống rèm che nắng; 
+ Khối phòng hỗ trợ học tập: phòng học bộ môn KHTN 1, KHTN 2, 2 phòng Tin học, 1 phòng Âm nhạc, 1 phòng Mỹ Thuật, phòng Công nghệ; phòng Tiếng Anh; phòng Stem, phòng tổ KHXH và phòng tổ KHTN  đều có diện tích 60 m2; nhà đa năng có diện tích 90,72 m2. Các phòng đều được có trang thiết bị dạy học đảm bảo như: Ti vi thông minh 55 inch, bàn. Ghế, bảng đúng tiêu chuẩn, phòng KHTN1 (vật lý) được lắp trang thiết bị mới để thực hành theo chương trình GDPT 2018.
+ Khu sân chơi, thể dục thể thao: Khu sân chơi có diện tích 2560,40 m2 được ốp lát gạch sạch sẽ, xung quanh được bố trí nhiều bồn hoa, cây cảnh hợp lý. Bãi tập có diện tích 261,8 m2, có hố cát cho HS nhảy xa, có trụ bóng rổ đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục
c, Số thiết bị dạy học hiện có


	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học
	19
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	19
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	19
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố
	 0
	-

	3
	Phòng học tạm
	 0
	-

	4
	Phòng học nhờ
	 0
	-

	5
	Bổ sung phòng  học bộ môn
	7
	-

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	
	-

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	 1/1
	-

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	39.3 
	-

	III
	Số điểm trường
	 1
	-

	IV
	Tổng số diện tích đất (m2)
	10.567,6
	16,43 

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	 2848
	1.8

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	 
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	2.088
	1.32 

	2
	Diện tích 7 phòng học bộ môn (m2)
	420
	 

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	120.96
	 

	4
	Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	180
	 

	5
	Diện tích phòng hoạt động Đội, phòng truyền thống (m2)
	60.48
	 

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	4 
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 
	 

	1.1
	Khối lớp 6
	4
	

	1.2
	Khối lớp 7
	4
	

	1.3
	Khối lớp 8
	4
	

	1.4
	Khối lớp 9
	4
	4/5

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	 
	 

	2.1
	Khối lớp 6
	1
	 

	2.2
	Khối lớp 7
	1
	 

	2.3
	Khối lớp 8
	1
	 

	2.4
	Khối lớp 9
	1
	

	3
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/t. bị)
	 0
	 

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	30
	

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	19
	 

	2
	Cát xét
	02
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	02
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	01
	

	5
	Thiết bị khác: 
	
	


 
	X
	Tổng số thiết bị đang sử dụng
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	19
	 

	2
	Cát xét
	02
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	02
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	01
	


 
	XI
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	 6 buồng
	 
	12 buồng
	 
	

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	Nội dung
	Có
	Không

	XII
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	X
	 

	XIII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	X
	 

	XIV
	Kết nối internet
	X
	 

	XV
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	X
	 

	XVI
	Tường rào xây
	X
	 


 
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:
1. Kiểm định cơ sở giáo dục. 
- Tên tổ chức kiểm định (tên đầy đủ và tên viết tắt):
- Tiêu chuẩn kiểm định được áp dụng:
- Mức độ đạt kiểm định:
- Thời gian hiệu lực: từ ngày...tháng.. .năm… đến ngày... tháng... năm...
Năm học 2024-2025 trường thực hiện tự đánh giá kiểm định nhà trường.
1.1. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục: Năm học 2024-2025 hội đồng tự đánh giá kết quả như sau:

	Tiêu chuẩn, 
tiêu chí
	Kết quả

	
	Không đạt
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 1.2
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 1.3
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 1.4
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 1.5
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 1.6
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 1.7
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 1.8
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 1.9
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 1.10
	
	X
	X
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 2.2
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 2.3
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 2.4
	
	X
	X
	X

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 3.2
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 3.3
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 3.4
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 3.5
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 3.6
	
	X
	X
	

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 4.2
	
	X
	X
	

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 5.2
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 5.3
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 5.4
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 5.5
	
	X
	X
	X

	Tiêu chí 5. 6
	
	X
	X
	


Kết quả: 
Số tiêu chí đạt mức 1: 28/28 tiêu chí đạt 100%
Số tiêu chí đạt mức 2: 28/28 tiêu chí đạt 100%
Số tiêu chí đạt mức 3: 11/28 tiêu chí đạt 39,3%
2. Kết luận: Trường đạt Mức 2. 
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Kết quả tuyển sinh, tổng số học sinh từng khối, số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số học sinh học 2 buổi/ngày, số học sinh nam/số học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, số học sinh chuyển trường và tiếp nhận học tại trường.
+ Kết quả tuyển sinh: 120 em, chia làm  lớp.
+ Tổng số học sinh từng khối: Khối 6: 120 ; Khối 7: 189; Khối 8: 198; Khối 9: 134
+ Số học sinh bình quân/lớp theo từng khối: Khối 6: 120/4 = 30; Khối 7: 189/6 = 31.5; Khối 8: 198/5 = 39.6; Khối 9: 134/3 = 44.66
+ Số học sinh nam/số học sinh nữ: 305/336
+ Số học sinh là người dân tộc thiểu số: 13.
+ Số học sinh khuyết tật: 06
2. Thống kế kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, thống kế số học sinh lên lớp, không được lên lớp (Bảng số liệu kèm theo)
3. Số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 


Bảng số liệu: 
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối

	
	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Số học sinh chia theo kết quả rèn luyện
	641
	120
	189
	198
	134

	1
	Tốt (tỷ lệ so với Tổng số)
	99.06%
	100.00%
	100.00%
	98.48%
	97.76%

	2
	Khá (tỷ lệ so với Tổng số)
	0.94%
	0.00%
	0.00%
	1.52%
	2.24%

	3
	Đạt (tỷ lệ so với Tổng số)
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	4
	Chưa đạt (tỷ lệ so với Tổng số)
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	II
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	641
	120
	189
	198
	134

	1
	Tốt (tỷ lệ so với Tổng số)
	48.99%
	42.50%
	48.15%
	52.53%
	50.75%

	2
	Khá (tỷ lệ so với Tổng số)
	37.60%
	44.17%
	41.80%
	31.31%
	35.07%

	3
	Đạt (tỷ lệ so với Tổng số)
	13.42%
	13.33%
	10.05%
	16.16%
	14.18%

	4
	Chưa đạt (tỷ lệ so với Tổng số)
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	III
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	641
	120
	189
	198
	134

	1
	Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số)
	99.84%
	100.00%
	100.00%
	99.49%
	100.00%

	a
	Học sinh Xuất sắc (tỷ lệ so với Tổng số)
	8.58%
	7.50%
	8.47%
	9.60%
	8.21%

	b
	Học sinh Giỏi (tỷ lệ so với Tổng số)
	40.41%
	35.00%
	39.68%
	42.93%
	42.54%

	2
	Thi lại (tỷ lệ so với tổng số)
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	3
	Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số)
	0.16%
	0.00%
	0.00%
	0.51%
	0.00%

	4
	Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số)
	1.56%
	1.67%
	3.70%
	0.51%
	0.00%

	5
	Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số)
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	6
	Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số)
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	IV
	Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi
	27
	3
	5
	4
	15

	1
	Cấp tỉnh/ thành phố
	24
	3
	5
	4
	12

	2
	Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế
	3
	0
	0
	0
	3

	V
	Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp
	134
	0
	0
	0
	134

	VI
	Số học sinh được công nhận tốt nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khá (tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Số học sinh nữ
	305
	53
	96
	97
	59

	IX
	Số học sinh dân tộc thiểu số
	13
	2
	2
	5
	4



VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Các chỉ số đánh giá về tài chính
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm 
báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Biên độ hoạt động trung bình 3 năm
	1.02%
	1.24%

	2
	Chỉ số tăng trưởng bền vững
	0.94
	0.65


2. Kết quả thu chi hoạt động			         Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Chỉ số thống kê
	Năm 
báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	A
	TỔNG THU HOẠT ĐỘNG
	8204
	12.331

	I
	Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư
	7484
	7.480

	II
	Thu giáo dục và đào tạo
	720
	4.851

	1
	Học phí, lệ phí từ người học
	720
	751

	2
	Hợp đồng, tài trợ từ NSNN
	
	

	3
	Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài
	
	

	4
	Thu khác
	6654
	4.100

	III
	Thu khoa học và công nghệ
	
	

	1
	Hợp đồng, tài trợ từ NSNN
	
	

	2
	Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài
	
	

	3
	Thu khác
	
	

	IV
	Thu khác (thu nhập ròng)
	
	

	B
	TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG
	
	10.155

	I
	Chi lương, thu nhập
	4423
	5.642

	1
	Chi lương, thu nhập của giáo viên
	4166
	5.237

	2
	Chi lương, thu nhập cho nhân viên
	257
	405

	II
	Chi cơ sở vật chất và dịch vụ
	972
	1.830

	1
	Chi cho đào tạo
	35
	878

	2
	Chi cho nghiên cứu
	
	

	3
	Chi cho phát triển đội ngũ
	
	

	4
	Chi phí chung và chi khác
	950
	952

	III
	Chi hỗ trợ người học
	800
	24
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	Chi miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập
	10
	24

	2
	Chi hỗ trợ ăn trưa
	
	

	3
	Chi hoạt động khác
	
	

	IV
	Chi khác
	790
	2.659
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